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I. Ôn tập:
	1. Kiểu VNI
	Dấu – Chữ
	Kiểu VNI

	Sắc
	

	Huyền
	

	
	3

	
	4

	
	5

	Â
	

	
	A8

	Ê
	

	
	D9

	Ơ
	

	
	Ư

	
	Ô



1. Kiểu Telex
	Dấu – Chữ
	Kiểu telex

	Sắc
	

	Huyền
	

	Hỏi
	

	Ngã
	

	Nặng
	

	Â
	

	
	AW

	Ê
	

	
	DD

	Ơ
	

	
	UW

	Ô
	





II. Bài tập:
	1. Sử dụng kiểu gõ Telex để gõ các chữ sau:
- Quê hương: Quee huwowng
- Suy nghĩ:……………………
- Học hành: ……………………..
- Nghiên cứu: ………………………….
- Chăm chỉ: ……………………
- Tương lai: ……………………….
- Hạnh phúc: ………………………..
- Máy tính: ………………………
- Trung tâm: ……………………….
- Chuông trình: ……………………….
- Hình ảnh: ……………………………..
	2. Sử dụng kiểu gõ VNI để gõ các chữ sau:
- Quê hương: Que6 hu7o7ng
- Suy nghĩ:……………………
- Học hành: ……………………..
- Nghiên cứu: ………………………….
- Chăm chỉ: ……………………
- Tương lai: ……………………….
- Hạnh phúc: ………………………..
- Máy tính: ………………………
- Trung tâm: ……………………….
- Chuông trình: ……………………….
- Hình ảnh: ……………………………..
	3. Ghi rõ các từ:
- hifnh tuwowngj: Hình tượng
- Ma1y in: Máy in
- Cha6n ly1: …………………………..
- ddeejn thoaij: …………………………
- Quajt masy: ……………………………..
- Cu5c sac5: ……………………………..
- Ua61t u71c: …………………………..
- Hoat5 hinh2: …………………………….
- aam ir: ……………………………………
